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1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng 

a. Mục đích:  

Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo 

thường xuyên theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, 

ngành liên quan, giúp nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh hằng năm. 

b. Phạm vi:  

Quy trình này áp dụng để tổ chức tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và 

đào tạo thường xuyên thuộc nhóm ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật TW.  

C. Đối tượng áp dụng:  Áp dụng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Trường được phân công 

tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển ; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác tuyển sinh và thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường. 

2. Khái niệm và từ viết tắt  

a. Khái niệm:  

Tuyển sinh: Là các bước tổ chức tư vấn, tuyển chọn người học đủ điều kiện ĐKXT 

vào học các ngành, nghề đã công bố của nhà trường và được Tổng cục GDNN cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN theo quy định. 

b. Từ viết tắt: 

BTKHĐTS:  Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh  

ĐKXT:  Đăng ký xét tuyển  

ĐTTX:  Đào tạo thường xuyên  

GDNN:  Giáo dục nghề nghiệp  

HĐTS:  Hội đồng tuyển sinh  

KH&ĐT:  Kế hoạch và Đào tạo 

LĐ-TB&XH : Lao động – Thương binh và Xã hội  

3. Cơ sở xây dựng quy trình  

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 và thông tư số 

34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh & Xã 

hội Quy định về đào tạo trình độ Sơ cấp. 



Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương 

binh & Xã hội Quy định mới về đào tạo thường xuyên;  

- Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề 

nghiệp; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp;  

- Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quy trình Tuyển sinh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quy 

trình  

Tuyển 

sinh 

Chuẩn bị 

 

Thực hiện 

Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Làm thông báo tuyển sinh  

Tổ chức tư vấn tuyển sinh 

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh 

         Xét tuyển 

 

Phê duyệt quyết định trúng tuyển và danh 

sách trúng tuyển  

Bàn giao hồ sơ trúng tuyển, Quyết định, 

danh sách trúng tuyển  

Thành lập lớp 

XD Quy chế tuyển sinh, phương án tuyển 

sinh 

Làm báo cáo kết quả tuyển sinh 

Gửi báo cáo kết quả tuyển sinh; Lưu hồ 

sơ tuyển sinh 



4. Mô tả  

QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

TT CÔNG 

VIỆC 

NỘI DUNG BỘ PHẬN 

THỤC HIỆN 

BỘ 

PHẬN 

PHỐI 

HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

HỒ SƠ 

LƯU 

1 Xây dựng 

Quy chế 

tuyển sinh, 

phương án 

tuyển sinh 

Xây dựng Quy chế 

tuyển sinh, phương 

án thực hiện công 

tác tuyển sinh  

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Phòng 

Đào tạo  

Trước 31 

tháng 12 

hàng năm 

Quy chế và 

phương án 

2 Tham mưu 

thành lập 

Hội đồng 

tuyển sinh 
 

Thành lập Hội đồng 

tuyển sinh 

 

BGH Phòng 

Tuyển 

sinh & 

Truyền 

thông 

Tháng 

01hàng 

năm  

Danh sách 

Hội đồng 

Tuyển sinh 

3 .Làm thông 

báo tuyển 

sinh 

 
 

 

Làm thông báo tuyển 

sinh các ngành, nghề, 

hệ đào tạo của Nhà 

trường; công khai trên 

các hệ thống thông tin 

website, mạng xã hội 

Đăng thông tin TS 

trên hệ thống tuyển 

sinh của Bộ LĐ-

TB&XH 

Làm các mẫu biểu 

kèm theo 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Các đơn 

vị trong 

trường 

Trước 

15/01 

hàng năm 

Thông báo 

tuyển sinh; 

mẫu biêu 

4 Tổ chức tư 

vấn tuyển 

sinh 

Thực hiện việc tư vấn 

TS tại các Trường 

THPT, THCS, 

TTGDTX – GDNN, 

THPT Dân lập trên 

địa bàn trong và ngoài 

tỉnh.  

Tư vấn online 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Các đơn 

vị trong 

trường 

Liên tục 

trong 

năm 

Tổ chức tư 

vấn tuyển 

sinh 

5 Tiếp nhận 

hồ sơ đăng 

ký tuyển 

sinh 
 

 Tiếp nhận hồ sơ 

ĐKXT và phân loại 

theo ngành, nghề; 

trình độ 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Các đơn 

vị trong 

trường 

Liên tục 

trong 

năm 

Hồ sơ đăng 

ký của TS 

của người 

học 

6 Lập danh 

sách, rà 

soát hồ sơ 

Tổng hợp hồ sơ, 

nhập, rà soát thông tin 

người học, Lập danh 

sách trình HĐTS  

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

 Liên tục 

trong 

năm 

Danh sách 

thí sinh 

đăng ký xét 

tuyển 



đăng ký 

tuyển sinh 
 

7 Xét tuyển 
 

Trình HĐTS danh 

sách hồ sơ tuyển sinh 

đủ điều kiên xét tuyển  

Tham mưu với HĐTS 

tiến hành tổ chức họp 

xét tuyển theo quy 

chế TS  

HĐTS Phòng 

Tuyển 

sinh & 

Truyền 

thông 

Trước 

các đợt 

nhập học 

 Biên bản 

họp 

Danh sách 

thí sinh  đủ 

điều kiện 

8 Phê duyệt 

quyết định 

trúng tuyển 

và danh 

sách trúng 

tuyển  

Phòng Tuyển sinh 

& Truyền thông 

trình Chủ tịch 

HĐTS phê duyệt 

quyết định trúng 

tuyển và danh sách 

trúng tuyển  

Chủ tịch 

HĐTS 

Phòng 

Tuyển 

sinh & 

Truyền 

thông 

Trong 

vòng 3 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày xét 

tuyển 

Quyết định 

trúng tuyển 

và danh 

sách trúng 

tuyển 

9 Bàn giao hồ 

sơ trúng 

tuyển, quyết 

định,  danh 

sách trúng 

tuyển 

Phòng Tuyển sinh 

& Truyền thông bàn 

giao cho phòng đào 

tạo 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Phòng 

Đào tạo 

Sau khi 

ký Quyết 

định 

trúng 

tuyển 

Biên bản 

Bàn giao 

hồ sơ 

trúng 

tuyển 

10 Thành lập 

lớp 

 

Thành lập lớp theo 

ngành nghề, hệ đào 

tạo 

Hiệu trưởng Phòng 

Đào tạo 

Sau khi 

có quyết 

định 

trúng 

tuyển  

Quyết định 

thành lập 

lớp 

Danh sách 

lớp 

11 Làm báo 

cáo kết quả 

tuyển sinh  

Làm báo cáo trúng 

tuyển theo mẫu của 

Bộ LĐ – TB & XH 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông 

Phòng 

Đào tạo 

Trước 

31/12 

hằng năm 

Báo cáo 

kết quả 

tuyển sinh 

12 Gửi báo cáo 

kết quả 

tuyển sinh;  

Lưu hồ sơ 

tuyển sinh 
 

Phòng Tuyển sinh gửi 

báo cáo Tuyển sinh 

về các đơn vị chức 

năng theo quy định 

Phòng Tuyển 

sinh & Truyền 

thông  

Các đơn 

vị trong 

trường 

Trước 

31/12 

hằng năm 

Hồ sơ, báo 

cáo tuyển 

sinh 

 

 

 

 

 

 



5. Biểu mẫu  QUY TRÌNH TUYỂN SINH 

Danh sách các biểu mẫu 

STT Nội dung Biểu mẫu Ghi chú 

1 Quyết định thành lập HĐTS BM.01- QT.TS.01  

2 Thông báo tuyển sinh BM.02- QT.TS.02  

3 Phiếu đăng ký xét tuyển BM.03- QT.TS.03  

4 Phiếu thu hồ sơ  BM.04- QT.TS.04  

5 Biên bản Họp HĐTS BM.05- QT.TS.05  

6 Quyết định trúng tuyển BM.06- QT.TS.06  

7 Danh sách trúng tuyển BM.07- QT.TS.07  

8 Biên bản bàn giao hồ sơ  BM.08- QT.TS.08  

9 Báo cáo kết quả tuyển sinh BM.09- QT.TS.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN MINH HTX VIÊṬ NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 

Số:... /………..QĐCĐKT-KTTW 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ –Tư ̣do – Haṇh phúc 
 

 

Hà Nôị, ngày …..  tháng ….. năm … 
 

 

QUYẾT ĐIṆH 

Thành lâp̣ Hôị đồng tuyển sinh năm ……….. 
HIÊỤ TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 

Căn cứ Quyết điṇh số 2414/BGD&ĐT – QĐ ngày 19 tháng 03 năm 2009 của Bô ̣

Trưởng Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ về viêc̣ thành lâp̣ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuâṭ 

Trung ương trên cơ sở Trường Cán bô ̣HTX và Doanh nghiêp̣ nhỏ; 

Căn cứ Luật Giáo nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT – BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bô ̣Lao đôṇg - Thương binh Xã hôị quy định về Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bô ̣

trưởng Bô ̣Lao đôṇg Thương binh Xã hôị  quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng; 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình đô ̣Cao đẳng, Trung cấp năm ………;  

Căn cứ phương án tuyển sinh số ………….. năm ………. của Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;  

Xét đề nghi ̣của ông ( bà) Trưởng phòng  Tuyển sinh & Truyền thông. 

 

QUYẾT ĐIṆH 

Điều 1. Thành lâp̣ Hôị đồng tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp hình thức đào tạo 

chińh quy năm ……… gồm những ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hôị đồng tuyển sinh Cao đẳng,Trung cấp hê ̣chińh quy năm ……. có trách 

nhiêṃ tổ chức chi ̉đaọ, điều hành về công tác tuyển sinh theo phương án tuyển sinh của 

trường và Quy chế hiêṇ hành của Bô ̣Lao đôṇg Thương binh và Xã hôị. Nhiệm vụ của 

các thành viên theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng. 

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh năm ……. 

Điều 3. Các đơn vi ̣ trong Nhà trường và  các thành viên Hội đồng chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhâṇ:       
- Ban Giám Hiệu (để chỉ đạo) 
- Các đơn vị (để phối hợp) 

- Như điều 3(để thực hiện) 

- Lưu VT; PTS          
 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

      ThS. Nguyêñ Danh Hùng 

BM.01- QT.TS.01 



 

                        DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

HÔỊ ĐỒNG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM ………. 

(Kèm theo quyết điṇh số:......../QĐ-CĐKTKTTW, ngày       tháng      năm ………) 

 

S

TT 

  Họ và tên            Chức vụ         Chức danh 

1

1 

  Chủ tic̣h Hội đồng 

2

2 

  Phó chủ tịch HĐ 

3

3 

  Ủy viên thường trưc̣ 

4

4 
  Thư ký 

5

5 

  Ủy viên 

6

6 

  Ủy viên 

7

7 

  Ủy viên 

8

8 

  Ủy viên 

9

9 

  Ủy viên 

1

10 

  Ủy viên 

1

11 

  Ủy viên 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyêñ Danh Hùng 
 

 

 

 

 

 

BM.01- QT.TS.01 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

(Trường Công lập - Mã Trường: CDT0140) 

             Số:  …….. /TB - CĐKTKTTW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

            Hà Nội, ngày ……  tháng  ….. năm ……. 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC ………………… 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương là Trường công lập. Trường thành lập năm 

1978 trụ sở tại Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội. Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Nhà 

trường đã khẳng định được vị thế là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có 

uy tín trong khu vực và cả nước. 

Năm …………….. Nhà trường tuyển sinh và đào tạo các ngành, nghề sau: 

I.  Ngành nghề đào tạo 

T

TT 
Hệ Cao đẳng Hệ Trung cấp Hệ Sơ cấp 

1

1 
Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử Điêṇ công nghiêp̣ và dân duṇg Điện dân dụng 

2

2 
Công nghệ thông tin Tin hoc̣ ứng duṇg Điện công nghiệp 

3

3 
Công nghệ may Công nghê ̣may Tin học ứng dụng 

4

4 
Quản trị khách sạn Du lic̣h lữ hành Ky ̃thuâṭ chế biến món ăn 

5

5 
Kỹ thuật chế biến món ăn Ky ̃thuâṭ chế biến món ăn Công nghê ̣may và thời trang 

6

6 
Kế toán Kế toán doanh nghiệp Kế toán hợp tác xã 

7

7 
Quản trị kinh doanh   

8

8 
Tài chính - Ngân hàng   

II. Hệ đào tạo, thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp, đối tượng và hình thức tuyển sinh 

T

TT 

Hệ đào tạo Thời gian 

đào tạo 

Văn bằng 

tốt nghiệp 

Hình thức và đối tượng 

tuyển sinh 

Học phí và 

học bổng 

1 Cao đẳng 2 - <3 năm 
Bằng Cao 
đẳng 

Xét tuyển TN THPT 
hoặc tương đương 

Học phí thu theo quy định 
Học bổng: có 

nhiều suất học bổng ưu 
tiên xét tặng HS có kết 
quả học tập THPT cao; 
Bộ đội xuất ngũ; SV có 
thành tích cao trong học 
tập. 

2 
Cao đẳng 
liên thông 

1 - 1,5 năm 
Bằng Cao 
đẳng 

Xét tuyển TN Trung cấp 
trở lên 

3 Trung cấp 1 - < 2 năm 
Bằng Trung 
cấp 

Xét tuyển TN THCS trở 
lên 

4 Sơ cấp 
Bậc 1 (3 tháng) 
Bậc 2 (6 tháng) 
Bậc 3 (9 tháng) 

Chứng chỉ Theo nhu cầu người học Theo thỏa thuận 

III. Hồ sơ xét tuyển gồm:  

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu), Học bạ THPT/THCS (bản sao công chứng); 

BM.02- QT.TS.02 



2. Bằng TN (giấy chứng nhận TN THPT/THCS; giấy CN hoàn thành THPT (bản sao công 

chứng); 

3. Bằng TN TC, CĐ, ĐH (nếu có); Bảng điểm TC, CĐ, ĐH (nếu có); 

4. Giấy khai sinh; Thẻ căn cước công dân; Sơ yếu lý lịch; Giấy tờ ưu tiên (nếu có).  

IV. Thời gian nhận hồ sơ, nhập học từ ngày: ………………………………….. 

    Đợt 1 từ ………                   Đợt 2 từ …………                 Đợt 3 từ ……………….. 

Địa điểm nhận hồ sơ và nhập học: Phòng Tuyển sinh & Truyền thông, Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Bình - Xã Dương Xá - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội  

(Cách Đại đô thị Vinhomes OceanPark 0,5 km) 

Điện thoại:(024)36.789.156 - Hotline: 0382.679.188 

Website: http://netc-vca.edu.vn    Fanpage: https://www.facebook.com/netcvca         

http://facebook.com/cd.netc 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 ThS. Nguyễn Danh Hùng 
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QUYỀN LƠỊ CỦA NGƯỜI HOC̣ 
 

 

1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương là cơ sở đào tạo trong hệ thống 

Trường công lập Sinh viên được hưởng các chế độ ưu tiên cho người học và được cấp học 

bổng theo quy định của Nhà nước. 

2. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS được “miễn 100% học phí trung cấp nghề”, 

được giới thiệu học chương trình THPT theo chương trình chuẩn của Bộ tại đơn vị Nhà 

trường liên kết. 

3. Học sinh – sinh viên khi nhập học, nếu có nhu cầu được bố trí nơi ở tạm thời 1 năm 

hoặc cho đến khi cá nhân ổn định. 

4. Học sinh – sinh viên được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định. 

5. Kết hợp học tập lý thuyết với thực hành cơ bản tại trường và thực tập nâng cao trải 

nghiệm thực tế tại các Doanh nghiệp. Được tham gia các chương trình học tập, trải nghiệm 

tại các công ty, doanh nghiêp̣, được học kỹ năng mềm, ngoại ngữ miễn phí. Hàng tháng 

được lĩnh khoản kinh phí theo chế độ và cơ chế của từng công việc trong thời gian thực tế tại 

Doanh nghiệp. 

6. Sinh viên được tư vấn, hỗ trợ về Du học, Xuất khẩu, Định cư tại CHLB Đức, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan tại các đơn vị có nhiều kinh nghiệm và uy tín cao. 

* Đặc biệt học sinh -  sinh viên nhập học vào 10 ngày đầu tiên của các đợt tuyển 

sinh, Nhà trường tặng: 

 - 20 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho các thí sinh thi THPT đạt 20 -23 điểm 

đầu vào. 

 - 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho các thí sinh thi THPT đạt 24 điểm đầu 

vào trở lên. 

7. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng sinh viên được đăng ký học liên thông hệ 

Đại học Chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

8. Chương trình đào tạo gắn liền với thực tế (Lý thuyết 30% - Thực hành 70%).Với 

trên 90% đội ngũ giáo viên  có trình độ thạc sĩ trở lên tâm huyết với nghề, trách nhiệm với 

người học. 
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9. Vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, Nhà trường có cơ sở vật chất khang 

trang, hiện đại có khu nội trú, sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ giải trí đáp ứng nhu cầu 

học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và các hoạt động ngoại khóa. 

10. Cam kết việc làm: sinh viên có nhu cầu được Nhà trường giới thiệu việc làm theo 

ngành nghề đào tạo trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội và các Doanh nghiệp trong khu 

vực. Qua đó giúp sinh viên tiếp cận hiểu biết xã hội, tích lũy được kinh nghiệm, có thu nhập. 

Cam kết 100% hoc̣ sinh - sinh viên tốt nghiêp̣ đươc̣ giới thiêụ viêc̣ làm (thu nhập từ 7 - 

10 triệu đồng/tháng taị các Doanh nghiêp̣ nhà trường đã ký kết hơp̣ đồng như Công ty 

TNHH Sam Sung Việt Nam; Công ty TNHH Canon; Hotel SHERATON, Công ty cổ 

phần liên doanh TAKAHASHI,  Công ty  Acecook Việt Nam; Công ty The One Vina, 

Công ty TNHH LG Display Viêṭ Nam........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LIÊN MINH HTX VIÊṬ NAM  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TÊ ́- KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
_____________ 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm: ..................... 

 

I. Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên*: ……………………………………………………………………………. 

2. Ngày tháng năm sinh*: ………………………………………………………………. 

3. Giới tính:                                                     Nam □              Nữ □ 

4. Trình độ văn hóa*:                                     THCS □           THPT □ 

5. Email: ……………………………………………………………………………........... 

6. Điện thoại liên hệ*: ………………Zalo/Facebook…………………………………… 

  Điện thoại liên hệ*: ………………Zalo/Facebook……………………………… 

7. Địa chỉ liên hệ*:  ………………………………………………………………………… 

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): …………………………………………………………… 

II. Thông tin đăng ký học 

9. Tên trường*: …………………………………………………………………………… 

 Mã số: …………………………………………………………………………………….. 

10. Tên ngành/nghề học*: 

- Ngành/nghề 1: ............................................... Mã ngành/nghề: …………… 

Trình độ đào tạo: ...........................................Trung cấp □            Cao đẳng □ 

- Ngành/nghề 2: ............................................... Mã ngành/nghề: ……………… 

Trình độ đào tạo: ...........................................Trung cấp □            Cao đẳng □ 

- Ngành/nghề 3: ................................................Mã ngành/nghề: ..................... 

Trình độ đào tạo: ...........................................Trung cấp □            Cao đẳng □ 

......, ngày ........ tháng ......... năm....... 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
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PHIẾU THU HỒ SƠ TUYỂN SINH 

  NĂM …….  

Họ và tên:....................................................................................Nam/Nữ:..................... 

Ngày sinh:...................................................................................Mã hồ sơ:..................... 

Hộ khẩu thường trú:....................................................................Điện thoại liên hệ........ 

Đăng ký ngành học:.....................................................................Hệ:.............................. 

 

T

TT 

 

Danh mục các loại giấy tờ 

Bản 

gốc 

Bản 

phô tô 

(công 

chứng) 

Bản 

phô tô 

(chưa công 

chứng) 

1 Học bạ THPT/THCS/Bảng điểm  (thí sinh TN ĐH/CĐ/TC)    

2 Bằng TN THPT/THCS/ TC/ CĐ/ ĐH (Giấy CNTN Tạm thời)    

3 Giấy báo nhập học    

4 Giấy khai sinh    

5 Sơ yếu lý lịch (có dấu giáp lai của địa phương)    

6 Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân    

7 Sổ hộ khẩu    

8 Tạm vắng, tạm trú    

9 3 ảnh 3x4    

10 Sổ đoàn viên    

11 Phiếu di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam)    

12 Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)    
 

Đã nộp học phí:.............................................................................. 

                                                                    Hà Nội, Ngày........tháng......năm ……. 

Cán bộ thu hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Cán bộ thu tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nộp 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

LIÊN MINH HTX VIÊṬ NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ –Tư ̣do – Haṇh phúc 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

                                                                                                                                    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Hà Nội, ngày ….tháng …. năm ……. 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

I. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: ……………………………………………… 

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo 

3. Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh nhà trường 

Số lượng: ……………………. 

Có mặt:                   Vắng mặt: ………………….. 

4. Chủ tọa: Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

5. Thư kí: Đồng chí  ………………………………………………………………………. 

II. Nội dung:  

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh  của Nhà trường  

- Căn cứ vào Giấy phép đăng ký và giấy phép đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp hiện tại của Trường đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 92/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 03 

tháng 11 năm 2022 

- Căn cứ vào Phương án Tuyển sinh của Nhà trường năm ……………… 

- Căn cứ vào tiêu chí xét tuyển  

- Căn cứ vào hồ sơ tuyển sinh 

Hội đồng tuyển sinh Nhà trường kết luận như sau: 

* Đối với hệ Cao đẳng:  

Số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển ( Có danh sách kèm theo) 

* Đối với hệ Trung cấp:  

Số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển ( Có danh sách kèm theo) 

* Đối với hệ Sơ cấp:  

Số lượng học viên trúng tuyển ( Có danh sách kèm theo) 
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III. Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐTS 

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông làm quyết định trúng tuyển (Có danh sách kèm 

theo), trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký duyệt 

Phòng Đào tạo làm quyết định thành lập lớp (Có danh sách kèm theo), trình Hiệu 

trưởng ký duyệt 

Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm phối hợp với phòng Tuyển sinh & Truyền thông  

tiếp tục tuyển sinh các ngành nghề của Nhà trường theo đúng thông báo tuyển sinh và Quy 

chế tuyển sinh của Nhà trường và theo cấp phép của trường. 

 Biên bản đã được thống nhất và thông qua trước cuộc họp. Đã biểu quyết 

thông qua  100% các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh dự họp nhất trí, không ai có ý kiến 

gì khác. 

Biên bản đã được lập vào hồi …….. cùng ngày. 

 

             Nguyễn Danh Hùng                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CHỦ TỌA                                                             THƯ KÝ 

 

 

 

 



 

        

         LIÊN MINH HTX VIÊṬNAM 

            TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 
 

Số:           /………../QĐ-CĐKT-KTTW 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

   Đôc̣ lâp̣ –Tư ̣do – Haṇh phúc 

 
 

Hà Nôị, ngày ….  tháng …. năm …… 

 
QUYẾT ĐIṆH 

V/v:  Công nhâṇ trúng tuyển hê ̣Cao đẳng chính quy năm ………. 

HIÊỤ TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 

Căn cứ Quyết điṇh số 2414/BGD&ĐT – QĐ ngày 19 tháng 03 năm 2009 của 

Bô ̣Trưởng Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ về viêc̣ thành lâp̣ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ 

thuâṭ Trung ương trên cơ sở Trường Cán bô ̣HTX và Doanh nghiêp̣ nhỏ; 

Căn cứ Quyết điṇh số 68/QĐ – CĐKTKTW ngày 06 tháng  03 năm 2019 của 

Hiêụ trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuâṭ Trung ương, về viêc̣ ban hành Quy 

chế tổ chức và hoaṭ đôṇg của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuâṭ Trung ương; 

Căn cứ thông tư số 05/2021/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của 

Bô ̣trưởng Bô ̣Lao đôṇg Thương binh Xã  hội về việc Quy định  Quy chế tuyển sinh và 

xác điṇh chỉ tiêu tuyển sinh trình đô ̣Trung cấp; trình độ Cao đẳng;   

Căn cứ kết quả trúng tuyển và hồ sơ nhập học của sinh viên năm …… của 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương; 

Xét đề nghị của Ông ( Bà) Trưởng Phòng tuyển sinh & Truyền thông. 

QUYẾT ĐIṆH 

Điều 1: Công nhâṇ ……… sinh viên trúng tuyển hê ̣Cao đẳng chính quy, Cao 

đẳng liên thông năm …….. các ngành, nghề: Kế toán; Công nghệ thông tin; Công 

nghệ Kỹ thuật Điêṇ - Điện tử; Công nghệ May; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật chế 

biến món ăn (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Quyết điṇh này có hiêụ lưc̣ từ ngày ký 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng tuyển sinh & Truyền thông, Trưởng Phòng 

Đào tạo và Trưởng các đơn vi ̣ liên quan chiụ trách nhiêṃ thi hành Quyết điṇh này. 
Nơi nhâṇ:    

 - Sở  LĐTBXH (để b/c); 
- Liên minh HTXVN (để b/c); 
- Ban giám hiêụ (để b/c); 
- Như điều 3 (để T/hiện); 

- Lưu (TS;VT). 

HIÊỤ TRƯỞNG  

 

 

 
ThS. Nguyễn Danh Hùng 
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                LIÊN MINH HTX VIÊṬNAM                           CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                       Đôc̣ lâp̣ –Tư ̣do – Haṇh phúc                                                                          

KINH TẾ - KỸ THUÂṬ TRUNG ƯƠNG 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG  CHÍNH QUY KHÓA …… 

     (Kèm theo Quyết định số            /…….-QĐ-CĐKTKTTW ngày  …. tháng  ….  năm … 

               của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung Ương ) 

  
          

TT Mã hồ sơ 
Mã 

ngành 

Ngành 

học 
Họ đệm Tên 

Ngày 

sinh 

Giới  

tính 

Hộ khẩu  

thường 

trú 

Ghi 

 chú 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

 
  

    

      

Hà Nội, ngày ….   tháng ….  năm ...  

      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

      

 HIỆU TRƯỞNG  
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